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QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt đợt 09 năm 2020 các tàu cá được hỗ trợ 

 chi phí nhiên liệu chuyến biển, máy thông tin liên lạc và bảo hiểm theo 

Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

  

Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải 

sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 

11/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của 

Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi 

trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; 

 Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 143/TTr-SNN 

ngày 04/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1.  

1. Phê duyệt đợt 09 năm 2020 các tàu cá được hỗ trợ chi phí nhiên liệu 

chuyến biển theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ 

thể như sau: 

- Tổng số tàu cá trong đợt 09 năm 2020: 889 tàu (1.265 hồ sơ). 

- Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ: 112.390.000.000 đồng.                   

(Một trăm mười hai tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng). 

Trong đó: 

+ Huyện Phù Cát: 69 tàu (82 hồ sơ) với số tiền 5.995.000.000 đồng; 

+ Huyện Phù Mỹ: 25 tàu (34 hồ sơ) với số tiền 2.845.000.000 đồng; 

+ Thị xã Hoài Nhơn: 761 tàu (1.099 hồ sơ) với số tiền 98.890.000.000 

đồng; 

+ Thành phố Quy Nhơn: 34 tàu (50 hồ sơ) với số tiền 4.660.000.000 

đồng. 



 (Danh sách chi tiết các tàu cá và mức hỗ trợ được phê duyệt theo Phụ lục 

1 đính kèm Quyết định này). 

 2. Phê duyệt hỗ trợ kinh phí mua máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa 

tích hợp định vị vệ tinh (GPS) theo Quyêt định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ,  cụ thể như sau: 

 - Tổng số tàu cá được hỗ trợ của huyện Phù Cát 06 tàu (06 hồ sơ).  

- Tổng kinh phí hỗ trợ mua máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa tich 

hợp định vị vệ tinh (GPS): 168.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu 

đồng ). 

 (Danh sách chi tiết các tàu cá và mức hỗ trợ được phê duyệt theo Phụ lục 

2 đính kèm Quyết định này) 

3. Phê duyệt kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền 

viên cho 369 tàu với 3.154 thuyền viên (369 hồ sơ), cụ thể như sau: 

Tổng kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền 

viên: 2.793.780.000 đồng  (Hai tỉ, bảy trăm chin mươi ba triệu, bảy trăm tám 

mươi ngàn đồng). 

Trong đó: 

- Huyện Phù Cát:  47 tàu với 342 thuyền viên (47 hồ sơ) với số tiền: 

93.340.000 đồng; 

- Huyện Phù Mỹ:  07 tàu với 75 thuyền viên (04 hồ sơ) với số tiền: 

42.620.000 đồng; 

- Thị xã Hoài Nhơn: 301 tàu với 2.065 thuyền viên  (301 hồ sơ) với số 

tiền 2.583.090.000 đồng. 

- Thành phố Quy Nhơn: 14 tàu với 132  thuyền viên (14 hồ sơ) với số tiền 

hỗ trợ: 74.730.000 đồng; 

 (Danh sách chi tiết các tàu cá được hỗ trợ bảo hiểm thân tàu và tai nạn 

thuyền viên theo Phụ lục 3 đính kèm Quyết định này). 

4. Nguồn kinh phí: Từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Ngân sách Trung 

ương cho ngân sách tỉnh. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp, hướng dẫn, triển khai thực 

hiện trình tự, thủ tục cấp phát vốn hỗ trợ của Trung ương và thực hiện hạch toán, 

tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân 

sách Nhà nước. Thực hiện chế độ báo cáo cho Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi 

cục Trưởng Chi cục Thủy sản, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Chủ tịch 

UBND thị xã Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước huyện Phù Cát, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Phù Mỹ, 



Giám đốc Kho bạc Nhà nước thị xã Hoài Nhơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

thành phố Quy Nhơn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- CT UBND tỉnh; 

- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; 

- PVP NN; 

- Lưu: VT, K13 (18b). 
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Nguyễn Tuấn Thanh 
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